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Phiếu bài tập ôn ở nhà lớp 1 - Số 17

Phần I: Toán

1. Tính?

2 + 2 = …. 4 + 0 + 1 =….

3 + 1 + 1=…… 3 + 0 + 2 =…….

2. Viết các số 5; 8; 2; 3 ; 1.

a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn:………………………………….

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé……………………………………

3. Trong hình sau:

Có …… hình tam giác

Có …… hình vuông

Có …… hình tròn

4. Điền > < = ?

1 + 2 ..... 5 2 + 3 ..... 3

4 + 1 ..... 4 2 + 1 ..... 3

5. Viết phép tính thích hợp

Có : 8 con gà

Mua thêm : 2 con gà

Tất cả có : ……con gà?

Đáp án:

1. Tính

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-1
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2 + 2 = 4 4 + 0 + 1 = 5

3 + 1 + 1 = 5 3 + 0 + 2 = 5

2/ a/ Theo thứ tự từ bé đến lớn: 1, 2, 3, 5, 8

b/ Theo thứ tự từ lớn đến bé: 8, 5, 3, 2, 1

3/ Có 3 hình tam giác

Có 3 hình vuông

Có 2 hình tròn

4/

1 + 2 < 5 2 + 3 > 3

4 + 1 > 4 2 + 1 = 3

5. Tất cả có: 8 + 2 = 10 con gà

Phần II: Tiếng Việt

1. Đọc và viết lại vào vở:

Bàn tay bé nhỏ

Vẫy quạt thật đều

Ngấn nắng thiu thiu

Đậu trên tường trắng.

2. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

ươp hay ơp: sấm ch…’.., nườm n….

ăm hay oăm: h….. hở, sâu h…´…

3. Viết lại vào vở

a) Vần: oăm, âm, oan, oăn, ưng

b) Từ ngữ: liên hoan, tóc xoăn, xinh xắn, khoẻ khoắn

c) Câu: Đã ai có lắng nghe

Tiếng mưa trong rừng cọ Như tiếng thác dội về Như ào ào trận gió.
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4. Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống:

em hay êm: móm m..´.., x ….. tivi

om hay ôm: con t…… , lom kh……
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